Trường: THCS Nam Hải						Họ và tên giáo viên:
                  Tổ: Xã hội	                                                                           Phan Thùy Dương
BÀI 15: VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 1991 (TIẾT 1)
Hoạt động giáo dục: Lịch sử và Địa lí - Lớp 9
Thời gian thực hiện: 01 tiết (Tiết 37)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Sau bài học này, giúp HS:
1.Về kiến thức
- Trình bày được sự thống nhất đất nước về mặt nhà nước, cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc ở vùng biên giới Tây Nam và vùng biên giới phía Bắc trong những năm 1975 – 1979, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo.
- Nêu được tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam trong những năm 1976-1985.
- Mô tả được đường lối Đổi mới của Đảng và Nhà nước ta, giải thích được nguyên nhân, nêu được kết quả và ý nghĩa của công cuộc Đổi mới trong giai đoạn 1986 - 1991; đánh giá được thành tựu và hạn chế trong việc thực hiện đường lối Đổi mới
2. Về năng lực
* Năng lực chung:
Hiểu rõ nhiệm vụ của nhóm; đánh giá được khả năng của bản thân và tự nhận công việc phù hợp.
Năng lực khai thác kênh hình; năng lực hợp tác, tổng hợp, liên hệ, xâu chuỗi các sự kiện lịch sử, phân tích, đánh giá.
*Năng lực riêng:
– Năng lực tìm hiểu lịch sử: biết cách sưu tầm và khai thác tư liệu để tìm hiểu lịch sử Việt Nam từ năm 1976 đến năm 1991.
– Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử: trình bày được sự thống nhất đất nước về mặt Nhà nước, cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc ở vùng biên giới Tây Nam và vùng biên giới phía Bắc trong những năm 1975 – 1979, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo; nêu được tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam trong những năm 1976–1985; mô tả được đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta; nêu được kết quả và ý nghĩa của công cuộc Đổi mới trong giai đoạn 1986 – 1991.
- Năng lực vận dụng kiến thức đã học để giải thích được nguyên nhân, đánh giá được thành tựu và hạn chế trong việc thực hiện đường lối đổi mới.
3. Về phẩm chất
Bồi dưỡng cho HS lòng yêu nước gắn với chủ nghĩa xã hội, tinh thần đổi mới trong lao động, công tác, học tập, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào đường lối đổi mới đất nước.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên.
- KHBD soạn theo định hướng phát triển năng lực, phiếu học tập dành cho HS.
- Các kênh hình (phóng to).
- Máy tính, máy chiếu (nếu có).
2. Học sinh
- SGK
- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1. KHỞI ĐỘNG
	a) Mục tiêu: Giúp HS
- Kết nối kiến thức từ cuộc sống vào nội dung bài học. Giúp khơi gợi tính tò mò của  HS, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới. 
b) Nội dung: 
GV: Giao nhiệm vụ cho HS
HS quan sát trả lời:
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
d) Tổ chức thực hiện: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV cho HS nghe bài hát  Đất nước trọn niềm vuivà yêu cầu HS trả lời câu hỏi
Xem video và cho biết tên hát đang được nhắc tới trong video?
[image: ]
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập.
- HS trả lời câu hỏi.
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động
- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi.
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.
B4:  Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét câu trả lời của HS, chốt kiến thức, chuyển dẫn vào hoạt động hình thành kiến thức mới.
- Viết tên bài, nêu mục tiêu chung của bài và dẫn vào HĐ tiếp theo.
	Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình được xây dựng trên dòng sông Đà trong 15 năm (1979–1994). Với 8 tổ máy phát điện, tính đến năm 2012, công trình này là nhà máy thuỷ điện có công suất lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Hoạt động của Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế Việt Nam trong những năm đầu đất nước thống nhất và bước đầu thực hiện công cuộc Đổi mới, gắn liền với công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc ở vùng biên giới Tây Nam và vùng biên giới phía Bắc. Vậy sự thống nhất đất nước về mặt nhà nước và công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc diễn ra như thế nào? Tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam trong giai đoạn 1976 – 1985 có nét gì nổi bật? Công cuộc Đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến năm 1991 có những thành tựu và hạn chế gì? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay.
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HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 
I. Thống nhất đất nước về mặt nhà nước
 a. Mục tiêu: - Trình bày được sự thống nhất đất nước về mặt nhà nước 
b. Nội dung: HS quan sát máy chiếu, sử dụng SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động dạy – học
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi và trả lời câu hỏi
? Em hãy nêu những sự kiện cơ bản về sự hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
? Hoàn thành bảng sau
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? Em hãy cho biết ý nghĩa của lá cờ nước ta?
? Em hãy cho biết ý nghĩa quốc huy nước ta?
? Tại sao việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước lại có ý nghĩa quan trọng.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS trả lời
HS: Quan sát ngữ liệu trong SGK để trả lời câu hỏi.
- GV hướng dẫn HS đọc thông tin trong SGK.
GV cung cấp thông tin hình ảnh
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B3: Báo cáo kết quả hoạt động.
GV yêu cầu HS trả lời.
HS trả lời câu hỏi của GV.
Dự kiến sản phẩm
? Em hãy nêu những sự kiện cơ bản về sự hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
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? Em hãy cho biết ý nghĩa của lá cờ nước ta?
Ý nghĩa của lá cờ với nền màu đỏ tượng trưng cho màu của cách mạng, máu của các anh hùng, ngôi sao vàng tượng trưng cho linh hồn dân tộc và năm cánh sao tượng trưng cho năm tầng lớp tham gia cách mạng sĩ, nông, công, thương, binh cùng đoàn kết kháng chiến.
? Em hãy cho biết ý nghĩa quốc huy nước ta?
Quốc huy hình tròn, nền đó, giữa có ngôi sao vàng 5 cánh:
- Ngôi sao vàng 5 cánh đặt ở trung tâm nền đỏ của quốc huy. Màu đỏ tượng trưng cho nhiệt huyết chiến đấu, là máu của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do...
- 5 cánh của ngôi sao tượng trưng cho 5 tầng lớp: sĩ, nông, công, thương, binh.
- Bông lúa vàng tượng trưng cho nông nghiệp, bánh xe cho công nghiệp. Khẳng định khối liên minh công-  nông đoàn kết...
"Tiến quân ca" là một bài hát do nhạc sĩ Văn Cao (1923–1995) sáng tác vào năm 1944 và được sử dụng làm quốc ca của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam kể từ năm 1976.[1] Trước đó, bài Tiến quân ca được chọn làm quốc ca của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ năm 1945 đến năm 1976.
DỰ THẢO HIẾN PHÁP
Ngày 24/6/1976, Quốc hội khóa VI tiến hành kỳ họp đầu tiên. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã ra Nghị quyết về việc sửa đổi Hiến pháp năm 1959 và thành lập Uỷ ban dự thảo Hiến pháp gồm 36 người do đồng chí Trường Chinh - Chủ tịch Uỷ ban Thường vụ Quốc hội làm Chủ tịch. Sau một năm rưỡi làm việc khẩn trương, Ủy ban đã hoàn thành dự thảo. Bản dự thảo được đưa ra toàn dân thảo luận. Tháng 9/1980, Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đã họp kỳ đặc biệt để xem xét và cho ý kiến bổ sung, chỉnh lý trước khi trình Quốc hội thảo luận, thông qua. Ngày 18/12/1980, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa VI đã nhất trí thông qua Hiến pháp.
? Tại sao việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước lại có ý nghĩa quan trọng.
+ Đáp ứng nguyện vọng của nhân dân cả nước; phù hợp với thực tế lịch sử dân tộc – "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một".
+ Tạo những điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước, để cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, những khả năng to lớn để bảo vệ Tổ quốc và mở rộng quan hệ quốc tế (ngày 20 – 9 – 1977, Việt Nam trở thành thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc).
B4: Kết luận, nhận định (GV)
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	I. Thống nhất đất nước về mặt nhà nước
- Sau khi đất nước thống nhất hội nghị hiệp thương thống nhất 2 miền (11/1975) và bầu cử quốc hội (1976) đã diễn ra.
 - Ý nghĩa:
+ Đáp ứng nguyện vọng của nhân dân cả nước; phù hợp với thực tế lịch sử dân tộc –“Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”.
+ Tạo những điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước, để cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.



II. Đấu tranh bảo vệ Tổ quốc ở vùng biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và bảo vệ chủ quyền biển, đảo
 a. Mục tiêu: - Trình bày được cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc ở vùng biên giới Tây Nam và vùng biên giới phía Bắc trong những năm 1975 – 1979, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo.
b. Nội dung: HS quan sát máy chiếu, sử dụng SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động dạy – học
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV chia lớp thành 6 nhóm nhỏ, 2 nhóm 1 nội dung hoàn thành phiếu học tập sau
GV gọi 1 nhóm bất kì trình bày, các nhóm còn lại nhận xét bổ sung
	Mục
	Bảo vệ biên giới Tây Nam

	bảo vệ biên giới phía Bắc

	 đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo

	Thời gian
	
	
	

	Địa điểm
	
	
	

	Nguyên nhân
	
	
	

	Diễn biến
	
	
	

	Kết quả và ý nghĩa
	
	
	


B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS trả lời
HS: Quan sát ngữ liệu trong SGK để trả lời câu hỏi.
- GV hướng dẫn HS đọc thông tin trong SGK.
GV cung cấp thông tin hình ảnh, hướng dẫn HS trả lời bằng các câu hỏi gợi ý
Bảo vệ biên giới Tây Nam
Who: Ai là người chỉ đạo cho việc tấn công này?
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[image: ]
[image: ] 
Tội ác mà Khơ me đỏ gây ra cho Việt Nam
Tại xã Ba Chúc (Tri Tôn, An Giang), cách đường biên giới Việt Nam-Campuchia 7km, ngày 18-4-1977, lính Pol Pot đã dồn người dân hiền lành để bắn, giết tập thể bằng những hành động vô cùng dã man, giết hại 3.157 người, phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em, trong đó có hơn 100 gia đình bị giết cả nhà.
Tính từ tháng 5-1975 đến giữa năm 1978, quân Pol Pot đã giết hại hơn 5.000 dân thường Việt Nam, làm bị thương gần 5.000 người, bắt và đưa đi hơn 20.000 người; hàng nghìn trường học, bệnh viện, cơ sở y tế, nhà thờ, chùa chiền bị đốt phá, trâu, bò bị cướp, giết, hoa màu bị phá hoại; hàng vạn héc-ta ruộng đất và đồn điền cao su ở vùng biên giới Tây Nam Việt Nam bị bỏ hoang; khoảng nửa triệu dân sát biên giới với Campuchia phải bỏ nhà, bỏ đất, bỏ ruộng chạy sâu vào nội địa(3).
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Bảo vệ biên giới phía Bắc
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Đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo
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B3: Báo cáo kết quả hoạt động.
GV yêu cầu HS trả lời.
HS trả lời câu hỏi của GV.
Dự kiến sản phẩm
	Mục
	Bảo vệ biên giới Tây Nam

	b. Bảo vệ biên giới phía Bắc
	Đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo

	Thời gian
	1975 -1979
	1979
	1988

	Địa điểm
	Biên giới Tây Nam Việt Nam
	Dọc tuyến biên giới khi Bắc
	Gồm đảo chìm Gạc Ma-Len Đao-Cô Lin thuộc quần đảo Trường Sa

	Nguyên nhân
	Tập đoàn Pôn Pốt, đại diện cho phái “Khơ-me Đỏ", đã mở nhiều cuộc hành quân khiêu khích, lấn chiếm lãnh thổ Việt Nam.

	Trhính quyền Trung Quốc có những hành động làm tổn hại đến mối quan hệ giữa hai nước, như ủng hộ chính quyền Pôn Pốt xâm lược Việt Nam, cắt viện trợ, rút chuyên gia về nước,... 
	Trung Quốc đưa quân đánh chiếm trái phép một số đảo, bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam 


	Diễn biến
	- Tháng 12/1978, Tập đoàn Pôn Pốt mở cuộc tiến công dọc biên giới Tây Nam Việt Nam .
- Thực hiện quyền tự vệ chính đáng, quân và dân Việt Nam đã chiến đấu đập tan hành động xâm lược của quân Pôn Pốt, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ Việt Nam 
	- Ngày 17-2-1979, Trung Quốc huy động 60 vạn quân tấn công Việt Nam trên toàn tuyến biên giới Việt - Trung từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Phong Thổ (Lai Châu).
- Quân dân các tỉnh biên giới phía Bắc đã kiên cường chiến đấu bảo vệ tổ quốc. 
	Tháng 3 – 1988, quân đội Trung Quốc huy động lực lượng lớn tấn công một số đảo chìm và bãi ngầm thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam (Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao)


	Kết quả và ý nghĩa
	- Quét sạch quân xâm lược ra khỏi bờ cõi lập lại hòa bình trên toàn vùng biên giới tây nam của tổ quốc.
	- Tháng 3-1979, Trung Quốc tuyên bố rút quân khỏi Việt Nam.

	- Để bảo vệ chủ quyền biển, đảo, quân dân Việt Nam, trực tiếp là lực lượng hải quân đã chiến đấu ngoan cường.
- Ta giữ được đảo Cô Lin Và Len Đao, đảo Gạc Ma bị Trung Quốc chiếm giữ trái phép từ sau trận chiến đó



B4: Kết luận, nhận định (GV)
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	II. Đấu tranh bảo vệ Tổ quốc ở vùng biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và bảo vệ chủ quyền biển, đảo
1. Đấu tranh bảo vệ Tổ quốc ở vùng biên giới Tây Nam
- 12/1978, Tập đoàn Pôn Pốt mở cuộc tiến công dọc biên giới Tây Nam Việt Nam .
- Thực hiện quyền tự vệ chính đáng, quân và dân Việt Nam đã chiến đấu đập tan hành động xâm lược của quân Pôn Pốt.
- Kết quả: Quét sạch quân xâm lược ra khỏi bờ cõi lập lại hòa bình trên toàn vùng biên giới Tây Nam của tổ quốc.
2. Đấu tranh bảo vệ Tổ quốc ở vùng biên giới phía Bắc
- Từ sau năm 1975, chính quyền Trung Quốc có những hành động làm tổn hại đến mối quan hệ giữa hai nước
- Ngày 17-2-1979, Trung Quốc huy động 60 vạn quân tấn công Việt Nam trên toàn tuyến biên giới Việt - Trung 
- Quân và dân Việt Nam, trực tiếp là quân và dân các tỉnh biên giới phía Bắc, đã kiên cường. Tháng 3-1979, Trung Quốc tuyên bố rút quân khỏi Việt Nam.
3. Đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo
- Năm 1988, Trung Quốc đưa quân đánh chiếm trái phép một số đảo, bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam 
- Để bảo vệ chủ quyền biển, đảo, quân dân Việt Nam, trực tiếp là lực lượng hải quân đã chiến đấu ngoan cường




HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể.
b) Nội dung: HS suy nghĩ cá nhân trả lời câu hỏi  của GV 
c) Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS
d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ:
 Bài tập 1
GV mời HS tham gia trò chơi: Ai là triệu phú, luân phiên HS ngồi ghế nóng, các HS còn lại sẽ đóng vai khán giả trợ giúp cho người chơi
[image: ]
Câu 1: Khó khăn cơ bản nhất của đất nước sau 1975 là gì?
A.  Số người mù chữ số người thất nghiệp chiếm tỷ lệ cao
B. Bọn phản động trong nước vẫn còn
C. Nền kinh tế nông nghiệp vẫn còn lạc hậu
D.  Hậu quả của chiến tranh và chủ nghĩa thực dân mới Mĩ để lại rất nặng nề
Câu 2: Cuộc tổng tuyển bầu Quốc hội chung của cả nước (25 -4-1976) có ý nghĩa gì?
A.  Lần thứ hai cuộc tổng tuyển cử được tổ chức trong cả nước.
B. Kết quả thắng lợi của 30 năm chiến tranh giữ nước (1945 - 1975).
C.  Đánh dấu hoàn thành công cuộc thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
D. Là một bước quan trọng cho sự thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
Câu 3: Tháng 9/1975, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 24 đã đề ra nhiệm vụ gì?
A. Cải tạo XHCN.      
B. Bầu cử Quốc hội thống nhất.
C. Bầu Ban Dự thảo Hiến pháp.
D. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
 Câu 4: Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước được tiến hành vào thời gian nào?
A. Tháng 3 – 1976.
B. Tháng 4 – 1976.
C. Tháng 5 – 1976.
D. Tháng 6 – 1976.
 Câu 5: Quốc hội thống nhất cả nước là Quốc hội khóa mấy?
A. Khóa III
B. Khóa IV
C. Khóa V
D.  Khóa VI
Bài tập 2: Nối cột
	1. Chiến tranh biên giới Tây Nam
	a. 17/2/1979

	
	b. Sau kháng chiến chống Mỹ thắng lợi

	
	c. Tập đoàn Pôn Pốt

	2.  Chiến tranh biên giới phía Bắc
	d. 22/12/1978

	
	e. Từ Móng Cái đến Lai Châu

	
	f. 5/3/1979



Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập.
 - HS xác định yêu cầu của GV
- GV hướng dẫn cho HS trả lời câu hỏi	
B3: Báo cáo kết quả hoạt động
- GV  yêu cầu HS trả lời câu hỏi.
- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần)
Sản phẩm dự kiến
BT 1
	CH
	1
	2
	3
	4
	5

	ĐA
	D
	C
	D
	B
	D



BT2
	1. Chiến tranh biên giới Tây Nam
	b. Sau kháng chiến chống Mỹ thắng lợi

	
	c. Tập đoàn Pôn Pốt

	
	d. 22/12/1978

	
	f. 5/3/1979

	2.  Chiến tranh biên giới phía Bắc
	a. 17/2/1979

	
	e. Từ Móng Cái đến Lai Châu



B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS.
HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Bài làm của HS.
d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: (GV giao bài tập)
Bài tập: Em có suy nghĩ gì về những việc làm của Trung Quốc trên biển Đông vừa qua (đưa ra đường lưỡi bò, cho dàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế của nước ta…..)? Là học sinh em nên làm gì để bảo vệ chủ quyền của đất nước? 
Viết 1 đoạn văn ngắn trình bày ý kiến của mình?
 B2: Thực hiện nhiệm vụ	
- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.
- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập.
B3: Báo cáo kết quả hoạt động
- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành.
- HS làm bài tập ra giấy và nộp lại cho GV theo hướng dẫn.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không đúng qui định (nếu có).
*****************************
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